
 

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM Y TẾ H. CHỢ MỚI 

 

Số:             /TM-TTYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chợ Mới, ngày 18 tháng 7 năm 2024 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Về việc thẩm định giá sản phẩm dinh dưỡng   

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN; 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 

     

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị đủ năng lực tư vấn thẩm định giá 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1158/KH-TTYT ngày 30/6/2024 của Trung tâm Y tế 

Chợ Mới về mua sản phẩm dinh dưỡng - Chương trình MTQG phát triển KT-

XH vùng đồng bào DTTS & MN; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

năm 2024. 

1. Thông tin đơn vị đề nghị báo giá 

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới 

- Địa chỉ: Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

- Tài khoản: 9527.2.1023418; 9527.3.1023418. Mở tại: KBNN Chợ Mới 

- Số điện thoại: 02093864086 

- Mã số thuế: 4700169062 

- Đại diện Bà: Nguyễn Thị Đại          - Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách 

2. Thông tin hồ sơ đề nghị báo giá 

- Tên dịch vụ: Sản phẩm dinh dưỡng phẩm dinh dưỡng - Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN; Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững năm 2024, cụ thể chi tiết: 

STT Nội dung Mô tả sản phẩm ĐVT 
Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Mua đa vi chất 

cho trẻ em từ 6 

đến 59 tháng tuổi 

bị suy dinh dưỡng  

và trẻ 5 đến dưới 

16 tuổi bị suy 

dinh dưỡng 

+ Vitamin A: 300ug; + Sắt: 

12,5 mg; Kẽm: 5 mg 
Hộp 291 

 

2 

Chế phẩm dinh 

dưỡng cho trẻ em 

suy dinh dưỡng 

cấp tính dưới 72 

tháng tuổi 

+ Năng lượng: 520-550 Kcal 

+ Proteins: (10-12%NL) + 

Chất béo: (45-60%NL) + 

Omega 6: 3-10%NL + 

Omega 3: 0,3-2,5%NL + 

Natri < 290 mg + Kali < 

290mg/100 + Canxi: 300-

Gói 5.950 

 



600 mg + Phốt pho: 300-600 

mg + Magie: 80-140 mg + 

Sắt: 10-14mg + Kẽm: 11-

14mg + Đồng: 1.4-1.8mg + 

Selen: 20-40µg + I ốt: 70-

140 µg + Vitamin A: 0,8-1,1 

mg + Vitamin D: 15-20 µg + 

Vitamin E: >20 mg: + 

Vitamin K: 15-30 µg + 

Vitamin B1: >0,5 mg + 

Vitamin B2: >1,6 mg + 

Vitamin C: >50 mg + 

Vitamin B6: >0,6 mg + 

Vitamin B12: >1,6 µg + Axit 

Folic: >200 µg + Niacin: >5 

mg + Axit Pantothenic: >3 

mg + Biotin: >60 µg 

3 

Đa vi chất cho 

phụ nữ mang thai 

từ khi phát hiện 

mang thai đến 1 

tháng sau sinh 

+ VitaminA 800 ug; + 

VitaminD 5 ug; Vitamin E 

10mg; Vitamin C 70 mg; 

Vitamin B1: 1.4mg; + 

Riboflavin 1.4mg; Niacin 

18mg; Vitamin B6 1.9mg; + 

Vitamin B12 2.6 ug; + Acit 

Folic 400; + Sắt 30mg;  

+ Kẽm 15 mg; + Đồng 2mg; 

+ Selen 65ug; + Iốt 150ug;  

Hộp 647 

 

4 

Vi chất sắt cho trẻ 

em gái vị thành 

niên từ 12 đến 

dưới 16 tuổi có 

kinh nguyệt 

Sắt 60mg Lọ 55 

 

Tổng giá trị khái toán dự kiến: 315.532.100đ (Số tiền ghi bằng chữ: Ba 

trăm mười năm triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn, một trăm đồng./.) 

- Mục đích lấy báo giá: Xác định giá trần của hàng hóa làm cơ sở tham 

khảo phục vụ công tác mua sắm của đơn vị theo quy định hiện hành. 

- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Cao Thị 

Nga, cán bộ văn thư. Số điện thoại: 0209.3864.086 

- Cách thức tiếp nhận báo giá: Tiếp nhận báo giá theo một trong các cách 

thức sau: 

+ Nhận trực tiếp hoặc nhận qua chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Trung tâm 

Y tế huyện Chợ Mới, Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

+ Nhận qua email: ttythcm@backan.gov.vn  (bản scan có đóng dấu đỏ của 

nhà cung cấp). 

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 10h00 ngày 24 tháng 7 năm 2024  

mailto:%20ttythcm@backan.gov.vn


3. Hồ sơ chào giá bao gồm: 

- Báo giá tư vấn thẩm định giá  

- Hồ sơ năng lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị 

- Báo giá nhà thầu bao gồm: Thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

Trân trọng thông báo! 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- BGĐ TTYT; 

- Phòng HC-TH;         

- Phòng KH-NV (Đăng tải trên Wedsite của đơn vị)                                     

- Lưu VT, KT, HC-TH. 

 

 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Thị Đại 
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